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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số:               /TTr-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày        tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015, Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình, xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Hàng năm, việc thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
; Nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2022-2025
 . Với tiêu chí và nguyên tắc đó việc phân bổ dự toán cho các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở cân đối giữa nguồn thu và nhu cầu chi ngân sách được thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Tuy nhiên, qua làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực XIII về kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xác định, tỉnh chưa ban hành quy định về phân cấp nhiệm vụ chi dẫn đến việc cấp bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện chưa đảm bảo về mặt quản lý, chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật ngân sách nhà nước quy định: “...Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.”
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Mục đích xây dựng

- Việc ban hành xây dựng phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn nhằm tăng cường tính quản lý về mặt tài chính, đồng thời đảm bảo việc phân chia nhiệm vụ giữa các cấp ngân sách được rõ ràng, công khai và minh bạch.
- Đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách, các Luật chuyên ngành và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất về quản lý, nhằm giải quyết các hạn chế trong việc quản lý và điều hành giữa các cấp ngân sách trên địa bàn.

- Tạo tiền đề cho quá trình xây dựng việc phân cấp trong chu kỳ ngân sách tiếp theo giai đoạn 2026-2030.
2. Quan điểm xây dựng
- Đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Việc phân cấp nhiệm vụ chi từ ngân sách nhà nước giúp cho việc quản lý và sử dụng kinh phí được hiệu quả, đảm bảo quy định nhiệm vụ thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm.
- Đảm bảo tính ổn định, minh bạch trong khâu tổ chức xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được phân công; Đảm bảo tính chủ động của các cấp ngân sách trong việc bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp được giao về quản lý kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đồng thời tăng quyền hạn, trách nhiệm của các cấp ngân sách, hạn chế việc ỷ lại trông chờ vào bổ sung từ cơ quan cấp trên.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 
- Bước 1: Trên cơ sở một số vấn đề cần giải quyết trong quá trình điều hành ngân sách, rà soát các quy định về phân cấp các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao, tổng hợp và thực hiện xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
- Bước 2: Gửi dự thảo và lấy ý kiến các cơ quan đơn vị và người dân. 
- Bước 3: Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị, hoàn thiện lại dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Bước 4: Nghiên cứu, tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO.

1. Bố cục gồm có 5 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp nhiệm vụ chi

Điều 3. Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Điều 4. Tổ chức thực hiện

Điều 5. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản
* Nguyên tắc phân cấp
- Ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được phân cấp nhiệm vụ chi cụ thể để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối với từng lĩnh vực, đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.

- Ngân sách tỉnh giữ vai trò đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi về phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh, hỗ trợ địa phương chưa cân đối được ngân sách và hỗ trợ các địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 40 của Luật ngân sách.
- Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; việc thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp; việc quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách phải bảo đảm trong phạm vi ngân sách theo phân cấp.
- Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của mình thì sẽ phân bổ và giao dự toán cho cơ quan cấp dưới được ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ chi đó.
- Không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác, trừ các trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước.
* Nội dung phân cấp nhiệm vụ chi
1. Chi đầu tư phát triển:

a) Đầu tư cho các dự án do địa phương quản lý theo phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành và phân chia theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 2, Điều 38, Luật Ngân sách nhà nước, gồm:
- Chi thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quy hoạch: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện.
- Chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông công lập các cấp, các công trình phúc lợi công cộng khác theo quy định tại điểm d, Điều 39 Luật Ngân sách nhà nước: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp huyện.
- Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã từ nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp xã.
b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh.
c) Phần chi đầu tư phát triển trong các chương trình quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh.

d) Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi các chương trình theo phân cấp, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh.
đ) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện theo quy định về phân cấp hiện hành.
2. Chi thường xuyên

a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành. 
Riêng ngân sách cấp xã thực hiện nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn xã.

b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
Riêng ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã thực hiện nhiệm vụ chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ, không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.
c) Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao địa phương quản lý: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
Riêng ngân sách cấp xã thực hiện nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Quốc phòng: Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và các khoản chi khác về dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của Luật dân quân tự vệ; chi thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân sự khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự; các khoản chi khác theo quy định của pháp luật;
 - An ninh: Chi tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 
d) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
Riêng ngân sách cấp xã thực hiện nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hỗ trợ phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
đ) Sự nghiệp văn hóa thông tin: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
e) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
f) Sự nghiệp thể dục thể thao: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
g) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình điều hành ngân sách thực hiện theo các quy định hiện hành hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
h) Các hoạt động kinh tế: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
Riêng ngân sách cấp xã thực hiện nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình khác do xã quản lý; hỗ trợ khuyến khích phát triển các hoạt động kinh tế như: khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo chế độ quy định; các hoạt động kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
i) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
Riêng ngân sách cấp xã thực hiện nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
- Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước: Tiền lương cho cán bộ, công chức; tiền công lao động và hoạt động phí đại biểu Hội đồng nhân dân; các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước; công tác phí; chi về hoạt động, văn phòng, như: chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, phí bưu điện, điện thoại, hội nghị, chi tiếp tân, khánh tiết; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trụ sở, phương tiện làm việc và tài sản cố định khác; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho cán bộ xã và các đối tượng khác theo chế độ quy định; chi khác theo chế độ quy định;
- Kinh phí hoạt động của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở xã; Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) sau khi trừ các khoản thu theo điều lệ và các khoản thu khác (nếu có);
- Kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở xã theo quy định của pháp luật;
 j) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
Riêng ngân sách cấp xã thực hiện nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chi cho công tác xã hội do xã quản lý như: Trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định (không kể trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc và trợ cấp thôi việc 01 lần cho cán bộ xã nghỉ việc từ ngày 01 tháng 01 năm 1998 trở về sau do bảo hiểm xã hội chi trả); chi thăm hỏi các gia đình chính sách; trợ giúp xã hội và công tác xã hội khác;
k) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh theo quy định về phân cấp hiện hành.
4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh theo quy định về phân cấp hiện hành.

5. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách địa phương: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo quy định về phân cấp hiện hành.
6. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo quy định về phân cấp hiện hành để thực hiện:
- Các chính sách, chế độ do Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhưng chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán ngân sách cấp dưới của năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; mức hỗ trợ cụ thể được xác định trên cơ sở nhu cầu chi theo chế độ, chính sách và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh và ngân sách dưới;

- Các nhiệm vụ chi do Trung ương quy định, kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác do Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; các nhiệm vụ chi do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chưa được dự toán trong định mức các lĩnh vực chi;

- Hỗ trợ kinh phí để thực hiện một số dự án về đầu tư phát triển của các ngành, lĩnh vực thuộc huyện quản lý tùy vào khả năng của ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới;
- Các nhiệm vụ chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài các nhiệm vụ chi được phân cấp như trên, trong quá trình điều hành ngân sách có quy định của cơ quan quản lý cấp trên thì ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định đó; tiếp theo thực hiện các quy định đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy bân nhân dân tỉnh ban hành theo phân cấp, phân quyền. Trường hợp các nhiệm vụ chi tại Nghị quyết này khác so với các Nghị quyết quy định trước đó, thì áp dụng theo Nghị quyết này hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
  Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 21 xem xét, quyết định./.
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